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uv BAN NHANDAN CONG HOA xA HOI em)NGHiA VI¥T NAM
THANH PHD HO cHiMINH DQcl~p - TV'do - H~nh phuc

S5: .i484 IQD-UBND Thanhpho Ho ChiMinh; ngay05 thong 5nam 2022

QUYETDJNH
Cong bB danh muc thii tuc hanh chinh llnh vl}'cThiiy san

thuQc pham vi chtrc nang quan ly ciia SO'Nong nghi~p va Phat tri~n nfmg thfin

CHU TJCH UY BAN NHAN DAN THANH PHD HO CHi MINH

Can ctr Ludt Tc5chuc chinh quyen dia phuang ngay 19 thang 6 ndm 2015;
Ludt sua dc5i,bc5sung mot s6 diJu cua Ludt Tc5chtrc Chinh phu va Ludt Tc5chuc
chinh quyen dia phuong ngay 22 thdng 11 ndm 2019;

Can cu Nghi dinh s6 6312010INf)-CP ngay 08 thong 6 ndm 2010 cua
Chinh phu vJ kiim sodt thu tuc hanh chinh; Nght dinh s6 9212017INf)-CP ngay
07 thong 8 ndm 2017 cua Chinh phu sua dc5i,bc5sung mot s6 diJu cua cdc Nghi
dinh co lien quan din kiim soat thu tuc hanh chinh;

Can ctr Thong tu s6 02120171TT-VPCP ngay 31 thong 10 ndm 2017 cua
B(J truong, Chu nhi¢m Van phong Chinh phu huang ddn nghi¢p V1;lvJ kiim saat
thu t1;lChanh chinh;

Thea dJ nght cua Giam d6c Sa Nang nghi¢p va Phat triin nang than tg-iTO'
trinh s6 831ITTr-SNN ngay 19 thang 4 nam 2022.

QUYET DJNH:

Di~u 1. Cong b6 kern thea QuySt dinh mlY danh rnvc 07 thu tl,lChfmh
chinh sua d6i, b6 sung llnh vvc Thuy san thuQc ph~rn vi chuc nang quan ly cua
Sa Nong nghi~p va Phat triSn nong thon.

Danh rnvc thu t\lC hanh chinh duQ'c dang tai tren C6ng thong tin di~n tu
cua Van phong Uy ban nhan dan Thanh ph6 t~i dia chi http://vpub.hochirninh
city. gov.vnlportallHorne/danh-rnuc-tthc/default. aspx.

f)i~u 2. QuySt dinh nay co hi~u Ivc thi hanh kS til ngay kyo

B8:i be) nQi dung cong b6 cho cac thu tl,lc hanh chinh co thu tv A.A2.2,
A.A2.8, B.B1.II.4, B.B1.II.5, B.B1.II.6, B.B1.II.7, B.B2.1 t~iDanh rn\lc thu tl,lchanh
chinh ban hanh kern thea Quy@tdjnhs6 33591QB-UBND ngay 17 thang 9 narn 2021
cua Chu tich Uy ban nhan dan Thanh ph6 vS vi~c cong b6 danh rn\lc thu tl,lchanh
chinh lInh V\ICThuy san, Lam nghi~p thuQcph~rn vi chuc nang quan ly cua Sa Nong
nghi~p va Phttt triSnRong thon.



Ili~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan Thanh pho, Giam d6c Sa Nong
nghiep va Phat trisb nong thon va cac t6 chirc, ca nhan co lien quan chiu trach
nhiem thi hanh QutSt dinh nay.z.
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Noi nh{in:
- Nhir Di~u 3;
- Cue KSTTHC (Van phong Chinh phil);
-TTUB: CT;
- VPUB: CVP, PCVPNX;
- TT Tin hoc; TT Cong bao;
- Liru: VT, (KSTT/L) 00 •



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, SỔ SUNG  

A1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, SỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CHI CỤC 

THỦY SẢN 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

1 Cấp, cấp lại giấy 
chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện sản 
xuất thức ăn thủy 
sản, sản phẩm xử 
lý môi trường 
nuôi trồng thủy 
sản (trừ nhà đầu 
tư nước ngoài, tổ 
chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước 
ngoài) 

- Cấp mới: 10 
(mười) ngày 
làm việc; 
- Cấp lại: 03 
(ba) ngày làm 
việc 

Chi cục Thủy sản 
(Địa chỉ: 126GH 
Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận 
Phú Nhuận) 

5.700.000 
đồng/lần 

(chưa bao 

gồm chi phí 
đi lại của 
đoàn đánh 

giá. Chi phí 
đi lại do tổ 
chức, cá 

nhân đề nghị 
thẩm định 

chi trả theo 
thực tế, phù 
hợp với quy 

định) 

- Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 
15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý 
nuôi trồng thủy sản; 
- Quyết định số 159/QĐ-BNN-TCTS 
ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Chi cục Thủy sản. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

2 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký tàu 

cá 
 

03 (ba) ngày 
làm việc 

Chi cục Thủy sản 
(Địa chỉ: 126GH 
Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận 
Phú Nhuận) 

Không 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản; 
- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS 
ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 
lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

1. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Chi cục Thủy sản. 
2. Hồ sơ đối với tàu 
thuộc diện thuê trần 
a) Tờ khai đăng ký tàu 

cá, tàu công vụ thủy 
sản theo Mẫu;  
b) Ảnh màu (9 x 12 
cm, chụp toàn tàu theo 
hướng 2 bên mạn tàu); 
c) Bản sao có chứng 
thực Giấy chứng nhận 
an toàn kỹ thuật của 
tàu (đối với tàu có 
chiều dài lớn nhất từ 
12 mét trở lên). 
d) Bản chính Giấy 
chứng nhận xóa đăng 

ký kèm theo bản sao 
có chứng thực bản 
dịch tiếng Việt đối với 
tàu cá, tàu công vụ 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

thủy sản đã qua sử 
dụng; 
đ) Bản chụp có chứng 
thực Tờ khai Hải quan 
có xác nhận đã hoàn 

thành thủ tục hải quan; 
e) Bản sao có chứng 
thực Biên lai nộp các 
khoản thuế theo quy 
định của pháp luật 
Việt Nam. 
g) Bản chính văn bản 
chấp thuận cho thuê 
tàu trần do cơ quan 

nhà nước Việt Nam có 
thẩm quyền cấp; 
h) Bản chính hợp đồng 
thuê tàu trần. 

3 Cấp lại giấy 
chứng nhận đăng 

ký tàu cá 

03 (ba) ngày 
làm việc 

Chi cục Thủy sản 
(Địa chỉ: 126GH 
Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận 
Phú Nhuận) 

Không - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản; 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Chi cục Thủy sản. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS 
ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 
lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

4 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký tạm 
thời tàu cá 

03 (ba) ngày 
làm việc 

Chi cục Thủy sản 
(Địa chỉ: 126GH 
Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận 
Phú Nhuận) 

Không - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản; 
- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS 
ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 
lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Chi cục Thủy sản. 
 

5 Xóa đăng ký tàu 

cá 
03 (ba) ngày 
làm việc 

Chi cục Thủy sản 
(Địa chỉ: 126GH 
Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận 
Phú Nhuận) 

Không - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản; 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Chi cục Thủy sản. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí 

Văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung 
Ghi chú 

- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS 
ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 
lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

6 Cấp, cấp lại giấy 
chứng nhận nguồn 
gốc thủy sản khai 
thác (theo yêu 
cầu) 

02 (hai) ngày 
làm việc 

Chi cục Thủy sản 
(Địa chỉ: 126GH 
Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận 
Phú Nhuận)  
 

Không - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT 
ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản; 
- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS 
ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 
lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Chi cục Thủy sản. 
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A2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN 

KHÁC 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính  
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  

Văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung sửa đổi, bổ 

sung 

Ghi chú 

1 Cấp giấy chứng 
nhận an toàn kỹ 
thuật tàu cá  

03 (ba) ngày làm 
việc 

Cơ sở đăng kiểm 
tàu cá 

Theo từng hạng 

mục tại thông tư số 

94/2021/TT-BTC 
ngày 02/11/2021 
của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 
 

- Thông tư số 01/2022/TT-
BNNPTNT ngày 18 tháng 01 
năm 2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc 
sửa đổi, bổ sung một số Thông 
tư trong lĩnh vực thủy sản; 
- Quyết định số 676/QĐ-BNN-
TCTS ngày 18 tháng 02 năm 

2022 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa đổi, 
lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Cơ sở đăng kiểm tàu 
cá. 
 

 

 




